
Học 

vấn
Chuyên môn Tin học

Tiếng 

DTTS
Ngoại ngữ

Kiến thức 

chung (60 câu 

hỏi)

Tin học (30 

câu hỏi)

Tiếng Anh (30 

câu hỏi)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TT01 Y Bế 24/9/2000 Nữ Gia Rai Không
Xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng Tang, xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học Kinh tế phát 

triển 

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Người DTTS 31 18 Miễn thi ngoại ngữ

TT02 Y Bông 07/6/1987 Nữ Ba Na Công giáo
Xã Ngok Bay, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Thôn Măng La, xã Ngok Bay, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học

Luật
A Tiếng anh B

Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch
UBND xã Sa Nhơn Người DTTS 37 23 Miễn thi ngoại ngữ

TT03 Y Chiến 25/02/1999 Nữ Gia Rai Không
Xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng O, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân

Quản lý nhà nước

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Ya Tăng Người DTTS 36 21 Miễn thi ngoại ngữ

TT04 Lò Bình Chương 16/10/2000 Nam Thái Không

Xã Tân Thành, huyện 

Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân 

Quản lý nhà nước

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Sa Nhơn Người DTTS 45 25 Miễn thi ngoại ngữ

TT05 Y Dích 22/02/1989 Nữ Gia Rai Không
Xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng Grập, xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân

Luật
A Tiếng anh B

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Người DTTS 35 18 Miễn thi ngoại ngữ

TT06 Hà Tiến Dũng 08/5/1991 Nam Tày Không
Xã Xuất Lễ, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn

378 Hùng Vương, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân

Công tác xã hội

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Tiếng Xê 

Đăng
Tiếng Anh B

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Sa Nhơn Người DTTS Miễn thi ngoại ngữ Vắng thi

TT07 Lê Triều Dương 16/10/1987 Nam Thổ Không
Xã Yên Lễ, huyện Như 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Trung cấp Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Tin học Văn 

phòng
Tiếng Anh

Công chức Địa chính-

Xây dựng-Đô thị và Môi 

trường

UBND thị trấn Sa Thầy Người DTTS 35 30 Miễn thi ngoại ngữ

TT08 Un Đường 04/01/1998 Nam Triêng Không
Xã Đăk Dục, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Dục Nhầy I, xã Đăk Dục, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học Kinh tế phát 

triển 

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai

Người DTTS

Con bệnh binh
25 18 Miễn thi ngoại ngữ

TT09 Y Duýt 03/8/1998 Nữ Gia Rai Không
Xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng KĐin, xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân

Luật Kinh tế

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Người DTTS 36 16 Miễn thi ngoại ngữ

TT10 Nguyễn Thị Thu Hà 23/12/1995 Nữ Kinh Không

Xã Yên Trung, huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
12/12 Kiến trúc sư

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Bình Vắng thi

TT11 Lỡ Thị Thúy Hằng 20/10/2000 Nữ Kinh Không
Huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

Thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Quản lý văn hóa

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Sa Nhơn Vắng thi

TT12 Y Hanh 03/01/1998 Nữ Gia Rai Không
Xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng Lung, xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân

Quản lý nhà nước

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Sa Nhơn Người DTTS 38 22 Miễn thi ngoại ngữ

Đơn vị dự tuyển
Miễn thi ngoại ngữ, Tin 

học
Hộ khẩu thường trúQuê quán

Đối tượng ưu 

tiên
Vị trí dự tuyển
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TT13 Hồ Thị Minh Hiếu 03/6/1998 Nữ Kinh Không
Xã Nhơn Thành, huyện 

An Nhơn, tỉnh Bình Định

Thôn 5, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng Quản trị 

văn phòng-lưu trữ

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
B

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai 28 24 14

TT14 Y Hồng 10/6/1998 Nữ Xơ Đăng Không
Xã Mường Hoong, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Rế, xã Mường Hoong, 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân Quản lý đất 

đai

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Sơn Người DTTS 34 22 Miễn thi ngoại ngữ

TT15 Y Hợp 14/5/1986 Nữ Ka Dong Không
Xã Pờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Thôn Iệk, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Quản lý nhà nước
B Tiếng Anh B

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Người DTTS 27 13 Miễn thi ngoại ngữ

TT16 Y Huệ 20/6/1999 Nữ Giẻ Triêng Không
Xã Đăk Môn, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Ri Nầm, xã Đăk Môn, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học

Công tác xã hội

Tin học Đại 

cương
Tiếng anh B3

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Ya Tăng Người DTTS 33 22 Miễn thi ngoại ngữ

TT17 Y Hương 25/7/2002 Nữ Gia Rai Không
Xã Ya Ly, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng Chứ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học Quản lý nhà 

nước

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Sa Nhơn Người DTTS 28 19 Miễn thi ngoại ngữ

TT18 Trương Thị Huyền 26/8/1997 Nữ Thái Không

Xã Xuân Mỹ, huyện 

Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn Thanh Xuân, xã Ya Xiêr, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng Công tác 

xã hội

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Sa Nhơn Người DTTS Miễn thi ngoại ngữ Vắng thi

TT19 Y Khảo 01/02/1997 Nữ Gia Rai Không
Xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng O, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng

Công tác xã hội

Ứng dụng CTTT 

cơ bản
Tiếng anh B

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Ya Tăng Người DTTS 27 20 Miễn thi ngoại ngữ

TT20 Trần Thị Thiên Lý 06/6/2001 Nữ Kinh Không

Xã Xuân Phú, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam 

Định

Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12 Đại học Luật

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Vắng thi

TT21 Lê Thái Quỳnh Mai 20/6/1986 Nữ Kinh Không
Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Số 73 đường Hoàng Thị Loan, 

phường Quang Trung, TP. Kon Tum
12/12

Cao đẳng

Quản lý văn hóa
A Tiếng Anh A

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Sa Nhơn 42 21 17

TT22 Y My 05/7/2000 Nữ Gia Rai Không
Xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng O, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học

Quản lý nhà nước

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Ya Tăng Người DTTS 34 20 Miễn thi ngoại ngữ

TT23 Thủy Nga 10/9/1984 Nữ Xê Đăng Không
Xã Đăk Xú, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học

Quản lý đất đai

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Bình Người DTTS 20 15 Miễn thi ngoại ngữ

TT24 Y Phố 24/6/1997 Nữ Gia Rai Không
Xã Ya Tăng, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng Trấp, xã Ya Tăng, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học

Quản lý nhà nước

Ứng dụng CTTT 

cơ bản
Tiếng anh A2

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Ya Tăng Người DTTS 42 22 Miễn thi ngoại ngữ

TT25 Un Phối 11/02/1994 Nam Dẻ Triêng Không
Xã Đăk Dục, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum

Thôn Nông Kon, xã Đăk Dục, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
12/12 Cử nhân Luật

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Tiếng Anh B

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai

Người DTTS

Con bệnh binh
41 21 Miễn thi ngoại ngữ

TT26 Trương Việt Phong 10/10/1995 Nam Kinh Không

Xã Đức Nhuận, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Đức Lý, xã Sa Nhơn, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12 Cử nhân Luật

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Tiếng Gia 

Rai
Tiếng anh A2

Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch
UBND xã Sa Nhơn 39 24 Miễn thi ngoại ngữ

TT27 Huỳnh Văn Phông 30/8/2000 Nam Kinh Không

Xã Đức Chánh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn 7, xã Ngok Wang, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum
12/12

Kỹ sư

Kỹ thuật xây dựng

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Sơn 28 27 26



TT28 Nguyễn Thị Linh Phương 16/12/1989 Nữ Kinh Công giáo
Xã Vinh Quang, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

46 Nguyễn Thái Học, Tổ 4, phường 

Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

12/12 Đại học Luật
Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch
UBND xã Sa Nhơn Vắng thi

TT29 Nguyễn Đình Quý 16/11/1996 Nam Kinh Không

Xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học 

Quản lý đất đai

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Tiếng anh B

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Bình 33 24 13

TT30 Võ Trần Quyền 13/5/1995 Nam Kinh Không
Thị trấn Lộc Hà, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số 96 Trần Hưng Đạo, Thôn 3, thị 

trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum

12/12 Cử nhân Luật Tiếng Anh B
Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai 36 25 13

TT31 Nguyễn Ngọc Rin 10/02/1985 Nam Kinh Không

Phường Phổ Thạch, thị 

xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học Công nghệ 

thông tin

Chứng chỉ 

tiếng Xê 

Đăng

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai

Miễn thi ngoại ngữ

Miễn thi Tin học
Vắng thi

TT32 Tiêu Thị Sương 20/6/1995 Nữ Kinh Không
Xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng

Công tác xã hội
Tin học B Tiếng Anh B

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Ya Tăng Con bệnh binh 39 28 20

TT33 Y Sữu 19/5/1997 Nữ Gia Rai Không
Thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, 

tỉnh Kon Tum
12/12 Cử nhân Luật

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Tiếng anh B1

Công chức Tư pháp-Hộ 

tịch
UBND xã Sa Nhơn Người DTTS 47 21 Miễn thi ngoại ngữ

TT34 Bùi Thanh Tâm 20/6/1992 Nam Kinh Không
Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ 

Đức, TP Hà Nội

Số 03 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Bình 17 19 9

TT35 Trần Thị Tâm 07/12/2001 Nữ Kinh Không
Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân

Luật Kinh tế

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Vắng thi

TT36 A Thái 28/3/1992 Nam Rơ Măm Không
Xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
12/12 Đại học Luật

Tiếng Anh 

B1

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Người DTTS Miễn thi ngoại ngữ Vắng thi

TT37 Phạm Tiến Thành 26/9/1990 Nam Kinh Không
Xã Quang Hưng, huyện 

Phù Cư, tỉnh Hưng Yên

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng Xây dựng 

cầu đường

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Sơn 37 22 17

TT38 Trịnh Tiến Thành 18/8/2001 Nam Kinh Không

Xã Bắc Lương, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa

Làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
12/12

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Bình 35 23 20

TT39 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/8/2002 Nữ Kinh Không

Xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

Thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân Luật Kinh 

tế

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Vắng thi

TT40 Nguyễn Thị Thanh Trang 16/4/2001 Nữ Kinh Không
Xã Sơn Thủy, huyện Lệ 

Thủy, tỉnh Quảng Bình

Thôn Bình Tây, xã Sa Bình, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12 Đại học Báo chí

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Ya Tăng Vắng thi

TT41 Dương Đình Tú 17/7/1994 Nam Kinh Không
Xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh
12/12

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Tiếng Anh 

A2

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Bình 24 26 26

TT42 Phạm Trọng Tuân 10/3/1987 Nam Kinh Không
Xã Đức Lạc, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai
12/12

Trung cấp

Chăn nuôi Thú y

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Địa chính-

Nông nghiệp-Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Sa Bình 27 20 11



TT43 Y Tuýt 15/10/1998 Nữ Hà Lăng Không
Xã Rờ Kơi, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn Khơk Klong, xã Rờ Kơi, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Đại học

Quản lý nhà nước

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Văn hóa-Xã 

hội
UBND xã Sa Nhơn Người DTTS 43 25 Miễn thi ngoại ngữ

TT44 Y Un 12/3/2002 Nữ Gia Rai Không
Xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Làng Rắc, xã Ya Xiêr, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12 Đại học Luật

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Người DTTS 26 17 Miễn thi ngoại ngữ

TT45 Y Vân 30/3/1998 Nữ Hà Lăng Không
Xã Rờ Kơi, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn Khơk Klong, xã Rờ Kơi, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng Quản trị 

văn phòng

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Công chức Văn phòng-

Thống kê
UBND xã Mô Rai Người DTTS Miễn thi ngoại ngữ Vắng thi

Danh sách này gồm 45 người, trong đó 33 thí sinh tham gia thi tuyển, có 12 thí sinh không tham gia thi tuyển./.
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